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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lý Kế Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Quốc Sơn 

2. Bà Trần Thị Oanh 

-Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Duyên -Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Ông Lê Xuân 

Trường- Kiểm sát viên. 

            Ngày 23/01/2019, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 344/2018/HSST, ngày 

21 tháng 12 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2019/QĐST 

ngày 02/01/2019 đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh L, sinh năm 1992; NKTT: Thôn Thị 

Tứ, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Giới tính: Nam; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Ngọc Lượng, sinh năm 1972; con 

bà: Vũ Thị Hiền, sinh năm 1972; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 

hai.Tiền án, tiền sự: Chưa. Danh chỉ bản số 521 do công an quận Nam Từ Liêm 

lập ngày 12/7/2018. Bị bắt khẩn cấp ngày 05/7/2018 – có mặt tại phiên tòa. 

 2. Họ và tên: Trần Quang L, sinh năm 1995; NKTT: Tổ 35, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Giới tính: Nam; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Thanh Trường (đã chết) ; Con bà: 

Nguyễn Thị Kim Phúc, sinh năm 1963; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ 

hai. Tiền án, tiền sự: Chưa. Nhân thân: Ngày 11/02/2015, Công an phường 

Phan Đình Phùng, Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về 

hành vi trộm cắp tài sản. Danh chỉ bản số 539 do công an quận Nam Từ Liêm lập 
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ngày 29/7/2018. Bị bắt khẩn cấp ngày 05/7/2018, Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn 

tạm giam ngày 02/10/2018. Bị cáo hiện đang tại ngoại – có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: 

1. Anh Lê Viết Hùng , Sinh năm: 1995; HKTT: Thôn Ngọc Đới 3, xã 

Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá (vắng mặt) 

2. Anh Đào Văn Mạnh, Sinh năm: 1989; HKTT: Tổ 9, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội                         (vắng mặt) 

3. Anh Lê Quân Hiệu, Sinh năm: 1996; HKTT: Khu 6, xã Đan Hà, huyện 

Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ)                                  (vắng mặt) 

4. Chị Nguyễn Thị Thuỷ, Sinh năm: 1980; HKTT: Xóm 7, xã Tân Thành, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định                      (vắng mặt) 

5. Anh Nguyễn Trọng Quý, Sinh năm: 1997; HKTT: Thôn Đại Vi, xã Đại 

Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh            (vắng mặt) 

6. Anh Nguyễn Quang Huy, Sinh năm: 1997; HKTT: Tổ 3, phường 

Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội       (vắng mặt) 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ ngày 04/07/2018, tổ công tác Công an phường Phương 

Canh, Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính nhà anh Nguyễn Thế Công 

phát hiện thu giữ 02 xe máy gồm: 01 xe máy Honda Airblade mầu đen không 

BKS và 01 xe máy Honda Wave mầu đen BKS: 98B1 - 945.96. Khoảng 5h cùng 

ngày, Nguyễn Ngọc Thanh L đến Công an phường Phương Canh để xin lại xe 

máy BKS: 98B1-945.96, phát hiện nghi vấn nên Cơ quan Công an đã tiến hành 

xác minh làm rõ. 

Khoảng 03 giờ ngày 05/07/2018, tổ công tác Công an phường Phương 

Canh tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 17m thuộc tổ 

dân phố số 8, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện Trần 

Quang L cùng một nam thanh niên (không xác định) đang đi bộ dắt xe máy nhãn 

hiệu Majesty mầu đỏ BKS: 20H4-7427 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành 

kiểm tra hành chính và đưa Trần Quang L cùng xe máy nêu trên về trụ sở xác 

minh làm rõ, quá trình kiểm tra đối tượng đi cùng L đã bỏ chạy thoát.  
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Quá trình điều tra xác định: 

Từ khoảng tháng 9 năm 2017, Nguyễn Ngọc Thanh L có quen biết Toản 

(không rõ nhân thân lai lịch), cả hai đã bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp xe máy bán 

lấy tiền chia nhau tiêu sài, cụ thể: 

Vụ thứ 1: Khoảng 22 giờ ngày 23/09/2017, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng 

với Toản đi đến số 45, ngách 11, ngõ 111 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà 

Nội, phát hiện và trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX mầu đỏ đen 

BKS: 36B5-580.15 của anh Lê Viết Hùng. Sau đó, L bán cho một người đàn ông 

không quen biết ở khu vực Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (không nhớ chính 

xác địa chỉ) được 4.000.000đồng, L chia cho Toản 1.500.000 đồng - (Hiện không 

thu hồi được vật chứng). 

Vụ thứ 2:Khoảng tháng 12/2017, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng với Toản 

trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade mầu đỏ (không nhớ BKS) tại khu 

vực phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, Toản đem xe bán cho 

một người đàn ông không quen biết ở khu vực Sân vận động Mỹ Đình được 

5.000.000đồng, Toản chia cho L 2.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đã dẫn giải 

Nguyễn Ngọc Thanh L xác định địa điểm và rà soát nhưng chưa phát hiện vụ 

việc và bị hại nên đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau. 

Vụ thứ 3:Khoảng tháng 01/2018, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng với Toản đã 

trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Dream mầu nâu (không nhớ BKS) tại khu 

vực phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, L đem bán xe máy 

nêu trên cho một người đàn ông không quen biết ở khu vực đường Phạm Hùng 

(không nhớ chính xác địa chỉ) được 2.000.000đồng, L chia cho Toản 500.000 

đồng. Cơ quan điều tra đã dẫn giải Nguyễn Ngọc Thanh L để xác định địa điểm 

và rà soát nhưng chưa phát hiện vụ việc và bị hại nên tách tài liệu để tiếp tục 

điều tra, làm rõ và xử lý sau. 

Vụ thứ 4: Khoảng 21 giờ ngày 19/01/2018, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng 

với Toản trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade mầu đen bạc BKS: 

29T1-519.86 của anh Đào Văn Mạnh để tại số 79, ngõ 402 Đình Thôn, Mỹ Đình 

1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, Toản đem xe đi bán cho một người đàn ông 

không quen biết ở khu vực Sân vận động Mỹ Đình được 5.500.000 đồng, Toản 

chia cho L 2.000.000 đồng - (Hiện không thu hồi được vật chứng) 

Vụ thứ 5: Khoảng 22 giờ ngày 26/3/2018, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng với 

Toản trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave S mầu xanh BKS: 19F1-

096.38của anh Lê Quân Hiệu để tại số 79, ngõ 402 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi trộm cắp được tài sản, L đem bán cho một người đàn 
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ông không quen biết ở khu vực phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội (L 

không nhớ chính xác địa chỉ) được 3.500.000 đồng, chia cho Toản 1.500.000 

đồng - (Hiện không thu hồi được vật chứng) 

 Vụ thứ 6:Khoảng 22 giờ ngày 19/05/2018, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng 

Toản trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS: 18C1-285.14 của chị 

Nguyễn Thị Thuỷ để tại số 21, ngõ 178 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội. Sau đó, Thanh L đã tháo biển số, thay chìa khoá điện và rao bán 

xe máy nêu trên thông qua mạng xã hội Facebook với giá 15.000.000 đồng. 

Ngày 22/5/2018, Trần Quang L đã xem qua mạng xã hội và đồng ý mua xe máy 

nêu trên, sau đó cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội. Tại đây, Quang L đã trả trước 3.000.000 đồng cho Thanh L và 

hứa hẹn sau khi bán được xe Quang L sẽ trả tiếp phần tiền còn lại. Sau khi mua 

xe, đến ngày 3/6/2018, Quang L đã bán xe máy trên cho chị Dương Thị Huyền 

với giá 15.000.000 đồng nhưng chị Huyền chưa trả tiền do Quang L chưa giao 

giấy tờ xe cho chị Huyền. Khi mua xe chị Huyền không biết là tài sản do L phạm 

tội mà có. Ngày 12/9/2018, chị Huyền đã tự nguyện giao nộp xe máy đã mua của 

Quang L cho Cơ quan điều tra. 

Vụ thứ 7:Khoảng 21 giờ ngày 05/06/2018, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng 

Toản trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda WaveBKS: 98B1-945.96của anh 

Nguyễn Trọng Quý để tại số 1, ngách 69/487 Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội. Sau đó, Thanh L phát hiện bên trong cốp xe có giấy tờ xe nên đã 

giữ lại chiếc xe máy này để sử dụng đến khi bị bắt giữ. 

Vụ thứ 8: Khoảng 21 giờ ngày 03/07/2018, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng 

Toản trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda AirBladeBKS: 29B1-013.92 của anh 

Nguyễn Quang để tại số 35, ngách 47/80 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. Sau đó, Thanh L tháo biển số và mang xe máy nêu trên cất giấu 

tại sân khu nhà cho thuê trọ của anh Nguyễn Thế Công có đại chỉ tại tổ 1, 

phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì bị Cơ quan Công an kiểm tra 

và thu giữ. 

Ngoài ra, ngày 20/06/2018 Nguyễn Ngọc Thanh L và Trần Quang L còn 

bàn bạc và rủ nhau để giả vờ mua xe máy nhãn hiệu Honda Vision mầu đen 

không giấy tờ từ một người đàn ông không quen biết giao bán trên mạng xã hội 

để chiếm đoạt. Cả hai đã hẹn gặp bán xe tại khu vực Cầu Tó, Thanh Trì, Hà Nội 

để trao đổi mua bán xe. Tại đây, Trần Quang L giả vờ kiểm tra đi thử xe sau đó 

chiếm đoạt chiếc xe Honda Vision và bỏ trốn cùng Nguyễn Ngọc Thanh L. Sau 

khi chiếm đoạt được xe, Trần Quang L đem bán xe máy nêu trên cho một người 
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không quen biết tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên (L không nhớ 

chính xác địa chỉ) được 6.700.000 đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh, rà soát 

nhưng chưa phát hiện vụ việc nên đã quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra 

làm rõ và xử lý sau. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe máy nhãn hiệu Majesty BKS: 20H4-7427; 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS: 98B1-945.96; 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Lead mầu xanh, không gắn BKS; 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade mầu đen; 

- 01 BKS 29B1-013.92; 

- 01 giấy đăng ký xe BKS: 98B1-945.96; 

- 01 giấy mua bán xe máy BKS: 98B1-945.96 mang tên Nguyễn Trọng 

Quý; 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 175 ngày 12/02/2018; số 426, 427 

ngày 16/7/2018; số 564 ngày 19/10/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố 

tụng hình sự quận Nam Từ Liêm, xác định:  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Airblade mầu đen bạc, BKS: 29T1-519.86 có 

trị giá 16.000.000 đồng; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda Lead mầu xanh, BKS: 18C1-185.14 có trị giá 

37.000.000đồng; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda Airblade mầu đen, BKS: 29B1-013.92 có trị 

giá 18.000.000đồng;  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Wave mầu đen bạc, BKS: 98B1-945.96 có trị 

giá 9.000.000đồng; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX mầu đỏ đen, BKS: 36B5-580.15 

có trị giá 18.000.000 đồng;  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Wave S mầu xanh, BKS: 19F1-096.38 có trị 

giá 7.000.000đồng. 

Tổng trị giá tài sản Nguyễn Ngọc Thanh L trộm cắp là: 105.000.000 đồng. 

Trị giá tài sản Trần Quang L tiêu thụ là 37.000.000 đồng 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Thanh L đã khai nhận hành vi trộm 

cắp tài sản nêu trên, số tiền thu lời L đã tiêu sài cá nhân hết.  

Trần Quang L khai khi mua xe Lead BKS: 18C1-185.14 của Thanh L, 

Quang L biết rõ là xe máy do Nguyễn Ngọc Thanh L trộm cắp mà có nhưng vẫn 

mua và tiêu thụ tài sản để kiếm lời. 
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Đối với việc chị Dương Thị Huyền mua xe máy Honda Lead BKS: 18C1-

285.14 của Trần Quang L với giá 15.000.000đồng nhưng do chị Huyền có quen 

biết với L nên chưa trả tiền mua xe cho L. Khi bán xe, L không nói cho chị 

Huyền biết về nguồn gốc xe và chị Huyền cũng không biết xe máy nêu trên là tài 

sản do phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. 

Đối với đối tượng Toản do Nguyễn Ngọc Thanh L không xác định được 

địa chỉ, không rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để 

điều tra làm rõ và xử lý sau. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Majesty BKS: 20H4-7427 qua điều tra 

xác định xe máy đứng tên anh Dương Tiến Nghĩa đã bán cho người không quen 

biết từ năm 2007. Đến năm 2016, Trần Quang L mua lại chiếc xe máy nêu trên ở 

chợ Thái Nguyên để sử dụng cho đến khi bị bắt. 

Ngày 14/09/2018 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trao 

trả:  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 98B1-945.96; Giấy đăng ký xe 

BKS: 98B1-945.96; Giấy mua bán xe máy BKS: 98B1-945.96 bằng hình thức 

trao trả cho anh Nguyễn Trọng Quý; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda Lead (SM: JF79E0180079, SK: 

7917HY128255), không gắn BKS, cho chị Nguyễn Thị Thuỷ; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade và Biển kiểm soát số 29B1-013.92 

cho anh Nguyễn Quang Huy. 

Về dân sự: 

- Chị Nguyễn Thị Thuỷ,anh Nguyễn Trọng Quý, anh Nguyễn Quang Huy 

đã nhận lại tài sản nên không có yêu cầu bồi thường dân sự; 

- Anh Lê Quân Hiệu yêu cầu bồi thường là 10.000.000đồng; 

- Anh Lê Viết Hùng yêu cầu bồi thường là 28.000.000đồng;  

- Anh Đào Văn Mạnh yêu cầu bồi thường là 16.000.000đồng 
 Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Thanh L, Trần Quang L khai nhận 

hành vi phạm tội của minh như đã nêu trên. 

Bản Cáo trạng số 22 /CT-VKS ngày 20/12/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo Điểm c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015; truy tố bị cáo 

Trần Quang L về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo 

Khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015 

 

Tại phiên tòa: 
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- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với 

hành vi mà các bị cáo đã thực hiện. Bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo 

sớm được trở lại làm người có ích cho xã hội. Bị cáo Trần Quang L đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo 

có cơ hội được cải tạo tại nhà ở với gia đình để giúp đỡ mẹ, bố bị cáo đã chết. Bị 

cáo hiện nay bị bệnh tim hở hai lá, bị cáo là người lao động chính trong gia đình, 

gia đình khó khăn. 

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm 

tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy 

tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

Điểm c khoản 2 Điều 173, điển s khỏan Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử 

phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L từ 48 đến 54 tháng tù và áp dụng khoản 1 

Điều 323, điển h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo 

Trần Quang L từ 9 đến 12 tháng tù. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, 

chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ 

sở để xác định:Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 7 năm 

2018, Nguyễn Ngọc Thanh L cùng với đối tượng Toản (hiện chưa xác định 

được) đã có hành vi trộm cắp 06 xe máy trên địa bàn Hà Nội, cụ thể: 

Vụ thứ 1: Khoảng 22 giờ ngày 23/09/2017, tại số 45 ngách 11, ngõ 111 

Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thanh L và Toản đã 

trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX mầu đỏ đen BKS: 36B5-

580.15, trị giá 18.000.000 đồng của anh Lê Viết Hùng. Tang vật chưa thu hồi 

được. 

Vụ thứ 2: Khoảng 21 giờ ngày 19/01/2018, tại Số 79 ngõ 402 Đình Thôn, 

Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thanh L và Toản đã trộm cắp 
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01 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade mầu đen bạc BKS: 29T1-519.86, trị giá 

16.000.000 đồng của anh Đào Văn Mạnh. Tang vật chưa thu hồi được. 

Vụ thứ 3: Khoảng 22 giờ ngày 26/3/2018, tại số 79 ngõ 402 Đình Thôn, 

Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thanh L và Toản đã trộm cắp 

01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave S mầu xanh BKS: 19F1-096.38, trị giá 

7.000.000 đồngcủa anh Lê Quân Hiệu.Tang vật chưa thu hồi được. 

Vụ thứ 4: Khoảng 22 giờ ngày 19/05/2018,tại số 21, ngõ 178 Cổ Nhuế, 

phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thanh L và Toản đã 

trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS: 18C1-285.14, trị giá 

37.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Thuỷ. Ngày 22/5/2018, Nguyễn Ngọc 

Thanh L đã bán chiếc xe trên cho Trần Quang L với giá 15.000.000 đồng,  nói 

cho Quang L biết là tài sản do trộm cắp mà có. 

Vụ thứ 5: Khoảng 21 giờ ngày 05/06/2018, tại số 1 ngách 69/487 Cổ 

Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thanh L và Toản đã 

trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 98B1-945.96, trị giá 

9.000.000 đồng của anh Nguyễn Trọng Quý. 

Vụ thứ 6: Khoảng 21 giờ ngày 03/07/2018, tại số 35, ngách 47/80 Tu 

Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thanh L và Toản 

đã trộm cắp 01 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade BKS: 29B1-013.92 trị giá 

18.000.000 đồng của anh Nguyễn Quang Huy. 

Tổng trị giá tài sản Nguyễn Ngọc Thanh L đã chiếm đoạt là: 

105.000.000 đồng. 

- Ngày 22/5/2018, tại khu vực phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, 

Trần Quang L mặc dù biết rõ là tài sản do Nguyễn Ngọc Thanh L trộm cắp mà 

có nhưng vẫn có hành vi tiêu thụ chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS: 

18C1-285.14 trị giá 37.000.000 đồng. 

Các bị cáo khai nhận tội. Tang vật đã thu hồi trả lại bị hại là anh Nguyễn 

Trọng Quý,chị Nguyễn Thị Thuỷ và anh Nguyễn Quang Huy nên anh Quý, chị 

Thuỷ và anh Huy không có yêu cầu bồi thường dân sự; Anh Lê Quân Hiệu yêu 

cầu bồi thường là 10.000.000đồng; Anh Lê Viết Hùng yêu cầu bồi thường là 

28.000.000đồng; Anh Đào Văn Mạnh yêu cầu bồi thường là 16.000.000đồng. 

[2] Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, hành vi của bị cáo Trần Quang L đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1 
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Điều 323 của Bộ luật hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố 

bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.  

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản 

của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã 

hội, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Căn cứ bản kết luận định giá 

tài sản số 175 ngày 12/02/2018; số 426, 427 ngày 16/7/2018; số 564 ngày 

19/10/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận Nam Từ 

Liêm, xác định:  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Airblade mầu đen bạc, BKS: 29T1-519.86 có 

trị giá 16.000.000 đồng; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda Lead mầu xanh, BKS: 18C1-185.14 có trị giá 

37.000.000đồng; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda Airblade mầu đen, BKS: 29B1-013.92 có trị 

giá 18.000.000đồng;  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Wave mầu đen bạc, BKS: 98B1-945.96 có trị 

giá 9.000.000đồng; 

- Xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX mầu đỏ đen, BKS: 36B5-580.15 

có trị giá 18.000.000 đồng;  

- Xe máy nhãn hiệu Honda Wave S mầu xanh, BKS: 19F1-096.38 có trị 

giá 7.000.000đồng. 

Tổng trị giá tài sản Nguyễn Ngọc Thanh L trộm cắp là: 105.000.000 đồng. 

Bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu trách nhiệm hình sự quy đinh tại Điểm c 

Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. Trị giá tài sản Trần Quang L tiêu 

thụ là 37.000.000 đồng. Bị cáo Trần Quang L phải chịu trách nhiệm hình sự quy 

định tại Khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là sai 

nhưng vẫn cố ý phạm tội. 
Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Các bị cáo 

có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, do vậy các 

bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại Điểm s Khoản 1 Điều 51, bị cáo Trần Quang L phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, bố bị cáo đã chết, gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là 

lao động chính trong gia đình, bị cáo hiện nay bị bệnh tim hở hai lá; do đó bị cáo 

được những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại định tại 

điểm h khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Bị cáo Trần Quang L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị 

cáo Nguyễn Ngọc Thanh L phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được phân tích ở trên, 

người bị hại là chị Nguyễn Thị Thuỷ, anh Nguyễn Trọng Quý, anh Nguyễn 

Quang Huy đã nhận lại tài sản nên không có yêu cầu bồi thường dân sự; Anh Lê 

Quân Hiệu yêu cầu bồi thường là 10.000.000đồng; Anh Lê Viết Hùng yêu cầu 

bồi thường là 28.000.000đồng; Anh Đào Văn Mạnh yêu cầu bồi thường là 

16.000.000đồng. Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội khỏi xã hội một thời gian đủ để bị cáo suy nghĩ về những hành vi 

của bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Trần Quang 

L, Hội đồng xét xử thấy cho bị cáo được hưởng án treo cũng có tác dụng giáo 

dục riêng bị cáo cũng như răn đe giáo dục phòng ngừa chung. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L phải bồi 

thường anh Lê Quân Hiệu 10.000.000đồng; Anh Lê Viết Hùng 28.000.000đồng; 

Anh Đào Văn Mạnh 16.000.000đồng. 

[6] Về xử lý vật chứng: 01 xe máy nhãn hiệu Majesty BKS: 20H4-7427. 

[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc 

Thanh L từ 48 đến 54 tháng, bị cáo Trần Quang L từ 09 đến 12 tháng tù Hội 

đồng xét xử thấy đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm phù 

hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh 

L gây ra. Đối với bị cáo Trần Quang L,mức đề nghị từ 09 đến 12 tháng tù là 

chưa phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Nên 

xem xét cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo 

và phòng ngừa chung. 

 [8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 
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[9]  Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Nguyễn 

Ngọc Thanh L còn phải chịu án phí dân sự và có quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, Điểm s 

Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L 48 (Bốn tám) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 05/7/2018 

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015, Điểm h,s Khoản 

1, Khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Quang L phạm tội: “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có”. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Quang L 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách 36 tháng  (ba mươi sáu) kể từ ngày Tòa tuyên án. 

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách 

của bản án. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Theo quy định tại 

khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015. 

  Căn cứ vào Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 331, Khoản 1 Điều 333 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án. 

   Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo Trần Quang L 01 xe máy nhãn hiệu 

Majesty BKS: 20H4-7427 theo biên bản bàn giao vật chứng số 52 ngày 

21/12/2018. 
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Về dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L phải bồi thường:  Anh Lê 

Quân Hiệu 10.000.000 đồng; Anh Lê Viết Hùng 28.000.000 đồng; Anh Đào Văn 

Mạnh 16.000.000đồng. 

Về án phí: Mỗi bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh L và bị cáo Trần Quang L phải 

chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn 

Ngọc Thanh L phải chịu 2.700.000 đồng(Hai triệu bảy trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự. 

          Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án; Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết 

theo quy định của pháp luật. 

 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo, người liên quan; 

- TT lý lịch-Sở tư pháp Hà Nội; 

- VKSND Q. Nam Từ Liêm 

- VKSND thành phố Hà Nội 

- TAND thành phố Hà Nội 

- Công an quận Nam Từ Liêm 

- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS-VP 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Lý Kế Hiền 

 


